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Phụ lục 1.  TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC, CHỈ TIÊU NĂM 2022  

( Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SVHTTDL ngày            /  02  / 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Đơn vị 

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao năm 

2022 

Số lượng 

người làm 

việc có 

mặt đến 

thời điểm 

31/12/2022  

Số lượng 

người làm 

việc chưa 

tuyển 

dụng so 

với biên 

chế được 

giao năm 

2022  

Dự kiến nghỉ hưu đến hết ngày 

31/12/2023 Tổng số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa 

tuyển 

dụng  

Số lượng người làm việc cần tuyển 

dụng (viên chức) 

Ghi chú 

Tổng số  

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nghỉ 

hưu 

đúng 

tuổi 

Nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi 

Thôi 

việc 

Dân 

tộc 

Mông 

Dân 

tộc 

Dao 

Không 

phân 

biệt 

dân  

tộc  

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) 

(10)=(5)

+(6) 
(11) (12) (13) (14) (15) 

1 Đoàn NTDT tỉnh 39 31 08 0 0 0  0 08 07 0 0 07   

2 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT 

tỉnh 

17 13 04 0 0 0 0  04 03 0 0  03 
 

3 Bảo tàng tỉnh 10 09 01 0 0 0  0 01 01 0 0 01 

 

 

 

4 
Trung tâm 

VH&XTDL tỉnh 
39 35 04 01 01 0  0 05 03 0 0  03 

 

 

5 Thư viện tỉnh 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Tổng cộng  116  99 17 01   01  0  0  18  14  0 0   14   

 

 

 

 
 



2 
Phụ lục 2. CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC, CHỈ TIÊU NĂM 2022 

( Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SVHTTDL ngày            /  02 / 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Đơn vị 

Số lượng người làm việc cần tuyển 

(viên chức) 

Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc 

chuyên ngành tuyển dụng 

Dự kiến bổ nhiệm vào chức 

danh nghề nghiệp viên chức 

Dự kiến thời 

hạn ký hợp 

đồng làm việc 

Tên vị trí 

việc làm cần 

tuyển (theo 

tên vị trí 

việc làm đã 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt) 

Nhiệm vụ của 

vị trí việc làm 

cần tuyển 

Tổng số 

Trong đó 

Trình độ  
Ngành/Chuyên 

ngành 
Mã số  

Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 
Dân 

tộc 

Mông 

Dân 

tộc 

Dao 

Không 

phân 

biệt 

dân  

tộc  

(1) (2) 
(3)=(4)+

(5)+(6) 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Đoàn NTDT 

tỉnh 
07  

    02 
Trung cấp  

trở lên 
Thanh nhạc V.10.04.15 

Diên viên hạng 

IV trở lên 

Không xác 

định thời hạn 

Diên viên 

thanh nhạc  

Diễn viên thanh 

nhạc 

  
03 

Trung cấp  

trở lên 
Diễn viên múa V.10.04.15 

Diễn viên hạng 

IV trở lên 

Không xác 

định thời hạn 
Diên viên 

múa 
Diễn viên Múa 

  
02 

Trung cấp  

trở lên 

Biểu diễn nhạc cụ 

phương Tây (Organ 

và Guitar) 

V.10.04.15 
Diễn viên hạng 

IV trở lên 

Không xác 

định thời hạn 
Diên viên 

nhạc 

Biểu diễn nhạc 

công 

2 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT 

tỉnh 
03 

  
01 Đại học trở lên Giáo dục thể chất V10.01.03 

Huấn luyện viên 

hạng III  

Không xác 

định thời hạn 
Huấn luyện 

viên 

Huấn luyện viên 

 Kíck Boxing  

  
01 Đại học trở lên Thể dục, thể thao V10.01.03 

Huấn luyện viên 

hạng III 

Không xác 

định thời hạn 
Huấn luyện 

viên 

Huấn luyện viên 

Muay 

  
01 Đại học trở lên Giáo dục thể chất  V10.01.03 

Huấn luyện viên 

hạng III 

Không xác 

định thời hạn 
Huấn luyện 

viên 

Huấn luyện viên 

Taekwondo 

3 Bảo tàng tỉnh 01   
  

  
01 Đại học trở lên 

- Bảo tàng học; 

- Văn hóa các dân tộc 

thiểu số Việt Nam. 

 

V.10.05.17 
Di sản viên 

hạng III 

 

 

Không xác 

định thời hạn 
Hoạt động 

Bảo tàng 

 

Hoạt động giáo 

dục, trưng bày 

tài liệu hiện 

vật, giới thiệu 

di sản văn hóa. 

Hoạt động 

truyền thông 



3 

4 

Trung tâm 

Văn hóa và 

Xúc tiến du 

lịch tỉnh 

03 

  
02 Đại học trở lên Quản lý du lịch 01.003 Chuyên viên 

Không xác 

định thời hạn 

Thông tin 

Xúc tiến du 

lịch 

Tuyên truyền 

quảng bá, giới 

thiệu về miền 

đất, văn hóa, con 

người các toru, 

tuyến, điểm các 

du lịch và các 

sản phẩm du lịch 

của tỉnh…  

  01 Đại học trở lên Quản lý Văn hóa V10.06.20 
Phương pháp 

viên hạng III 

 

Không xác 

định thời hạn Phương 

pháp viên 

Nghiên cứu xây 

dựng, hướng 

dẫn thử nghiệm 

các mô hình văn 

hóa, thông tin 

cơ sở. 

Tổng cộng 14     14               

 

 

 

 


